
TT Họ tên SBD Mã Ngành Tên Ngành Tổ hợp Xếp hạng Môn 1 Điểm môn 1 Môn 2 Điểm môn 2 Môn 3 Điểm môn 3 Điểm ƯT Điểm KK Tổng điểm

1 HOÀNG THỊ HIẾU TND008338 C140217 Sư phạm Ngữ văn C00 1 VA 7.00 SU 7.00 DI 8.25 3.50 0.00 25.75

2 PHÙNG KHÁNH LY TND015758 C140217 Sư phạm Ngữ văn C00 2 VA 6.75 SU 6.00 DI 6.50 3.50 0.00 22.75

3 HOÀNG THU HIỀN TND007834 C140217 Sư phạm Ngữ văn C00 3 VA 6.00 SU 5.50 DI 7.25 3.50 0.00 22.25

4 NGUYỄN KHÁNH LY TND015702 C140217 Sư phạm Ngữ văn C00 3 VA 6.75 SU 7.50 DI 6.50 1.50 0.00 22.25

5 VI MINH HIẾU TND008584 C140217 Sư phạm Ngữ văn C00 5 VA 6.25 SU 4.75 DI 7.00 3.50 0.00 21.50

6 LÝ VĂN SỸ TND021937 C140217 Sư phạm Ngữ văn C00 6 VA 5.75 SU 5.25 DI 6.75 3.50 0.00 21.25

7 HOÀNG THỊ HUẾ TND010054 C140217 Sư phạm Ngữ văn C00 7 VA 6.00 SU 4.50 DI 6.00 3.50 0.00 20.00

8 TRÌNH THỊ HIỀN TND008007 C140217 Sư phạm Ngữ văn C00 8 VA 5.50 SU 4.00 DI 6.50 3.50 0.00 19.50

9 HOÀNG THỊ TRANG TND026197 C140217 Sư phạm Ngữ văn C00 9 VA 6.00 SU 3.50 DI 6.25 3.50 0.00 19.25

10 VI THỊ HỒNG NGỌC TND018173 C140217 Sư phạm Ngữ văn C00 10 VA 6.50 SU 3.75 DI 4.75 3.50 0.00 18.50

11 LƯƠNG TRÀ MI TND016408 C140217 Sư phạm Ngữ văn C00 11 VA 5.00 SU 2.25 DI 6.75 3.50 0.00 17.50

12 NÔNG THỊ YẾN TND030111 C140217 Sư phạm Ngữ văn D15 12 VA 6.00 DI 4.50 N1 3.00 3.50 0.00 17.00

13 NGUYỄN THỊ HÀ TND006309 C140217 Sư phạm Ngữ văn C00 13 VA 5.00 SU 2.00 DI 5.25 1.50 0.00 13.75


